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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC 

NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO 
NGÀNH/NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

MÃ NGÀNH/NGHỀ: 6510216 
 

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề) 

Công nghệ ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật khác nhau như: cơ học, cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, 

tin học, an toàn … Ngành công nghệ ô tô chủ yếu tập trung giải quyết ba vấn 

đề cơ bản:  thiết kế, chế tạo và khai thác sử dụng. Người học sau khi tốt 

nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ như bảo dưỡng, sửa chữa; chế tạo, sản 

xuất; quản lý, kinh doanh; đào tạo trong lĩnh vực ô tô và xe - máy chuyên 

dùng.       

Hiện nay, ngành công nghệ ô tô được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn, 

quan trọng tại Việt Nam. 

2. Yêu cầu chung của ngành/nghề 

a) Yêu cầu về kiến thức 

2.1. Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu 

công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

a) Chính trị, đạo đức: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Giải thích được kiến thức cơ bản về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, 

thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, 

miền; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp 

luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ, 

chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí 

nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực cơ khí ô tô; 

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc 

theo Hiến pháp và Pháp luật; 

b) Thể chất, quốc phòng: 

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các doanh 

nghiệp; 

- Trình bày được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo 



vệ Tổ quốc; 

- Trình bày được những kiến thức, thực hiện được kỹ năng cơ bản cần thiết 

trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh; 

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng 

thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

2.2. Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo 

- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên 

môn nghề Công nghệ ô tô; 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô; 

- Giải thích được bản vẽ kỹ thuật, kết cấu của các chi tiết, bộ phận trong ô tô, các 

mạch điện và mạch tín hiệu điều khiển; 

- Tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô; 

- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu 

chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; 

- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo 

kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô; 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí 

nén và thuỷ lực của ô tô hiện đại; 

- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống 

trong ô tô; 

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, 

bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; 

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang 

thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô; 

- Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ 

và vệ sinh công nghiệp; 

- Phân tích được các kỹ năng, thao tác cơ bản trong lái xe ô tô; 

- Kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô. 

2.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. 

Theo các nội dung của “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản” (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

2.4. Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của 

nghề Công nghệ ô tô. 



b) Yêu cầu về kỹ năng 

3.1. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong 

phạm vi của ngành, nghề đào tạo 

- Có kiến thức về hóa học và vật lý ứng dụng trong các quá trình hoạt động của ô tô. 

- Nhận biết được các cơ cấu chuyển động của các bộ phận, cơ cấu, hệ thống trên ô tô. 

- Có kiến thức giao tiếp trong chuyên môn căn bản, hiểu biết về thị trường ô tô, chăm 

sóc khách hàng. 

- Phân tích một hệ thống về mặt bảo dưỡng, sửa chữa, phân tích một quy trình, một 

thủ tục. Lãnh đạo nhóm làm việc và kiểm soát các công việc đã thực hiện. 

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật kết cấu của các chi tiết, bộ phận trong ô tô, các mạch 

điện và mạch tín hiệu điều khiển; tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô 

tô; 

- Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và  

kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô; Bảo quản tốt các thiết bị và dụng cụ liên quan 

đến nghề công nghệ ô tô. 

- Chẩn đoán và phát hiện thành thạo các sai hỏng trong các cụm chi tiết, các hệ 

thống của ô tô chính xác và đầy đủ. 

- Kiểm tra thành thạo những sai hỏng của các cụm chi tiết, hệ thống trong ô tô. 

- Lập được quy trình tháo, lắp các bộ phận, hệ thống của ô tô 

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với từng loại ô tô. 

- Thực hiện thành thạo các công việc bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình, quy 

phạm, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động  

- Tổ chức và quản lý được quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tương ứng với trình độ của 

mình. 

- Thực hiện tốt các nội dung 5S 

- Lái được xe ô tô đảm bảo an toàn và đúng yêu cầu kỹ thuật trong bãi tập; 

- Tiếp nhận và chuyển giao được công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô; 

- Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp; 

- Sử dụng được máy tính theo các nội dung của “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công 

nghệ thông tin cơ bản” (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam; 

- Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn. 



3.2. Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá 

thông tin trong phạm vi rộng; Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý 

tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc 

Bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống, 

kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng nhận thức, kỹ năng 

quan sát, kỹ năng đánh giá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ứng dụng thực tế, kỹ 

năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch,… 

3.3. Có năng lực tin học, ngoại ngữ đạt: 

- Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông) 

- Chuẩn ngoại ngữ Bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam 

- Có thể giao tiếp cơ bản và làm việc trong môi trường lao động quốc tế. 

3.4. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

 c) Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức 

tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm. 

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải 

quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc; 

- Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác 

phong công nghiệp; 

- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng 

cháy chữa cháy. 

3. Các năng lực của ngành/nghề 

3.1 Chăm sóc, làm đẹp xe ô tô  

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLC-01 Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng 



4  NLC-02 Nhận nhiệm vụ và lập kế hoạch chăm sóc, làm đẹp xe ô tô 

5  NLC-03 Tiến hành sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động 

6  NLC-04 Thực hiện vệ sinh công nghiệp 

7  NLC-05 Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động 

8  NLC-06 
Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện và sơ cứu người 

bị điện giật 

9  NLC-07 Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 

10  NLC-08 Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và các thiết bị cần thiết. 

11  NLC-09 Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân. 

12  NLC-10 
Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại 

nơi công tác 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

13  NLCL-01 Nhận dạng xe ô tô, phụ kiện nội, ngoại thất các loại xe 

14  NLCL-02 Sử dụng thiết bị rửa xe, dọn nội, ngoại thất 

15  NLCL-03 Rửa và xì khô bên ngoài xe 

16  NLCL-04 Sử dụng máy nén khí 

17  NLCL-05 Sử dụng máy đánh bóng 

18  NLCL-06 Đánh bóng, chăm sóc ngoại thất 

3.2. Quản lý vật tư, phụ tùng ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  NLCB-04 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  NLC-05 Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng 

6  NLC-06 Nhận nhiệm vụ và lập kế hoạch  

7  NLC-07 Tiến hành sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động 

8  NLC-08 Thực hiện vệ sinh công nghiệp 

9  NLC-09 Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động 

10  NLC-10 
Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện và sơ cứu người 

bị điện giật 

11  
NLC-11 Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 

12  
NLC-12 Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và các thiết bị cần thiết. 



13  
NLC-13 Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân. 

14  
NLC-14 Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại 

nơi công tác 

15  
NLC-15 Nhận biết các loại phiếu xuất kho 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

16  NLCL-01 Nhận dạng được các bộ phận của ô tô 

17  NLCL-02 Phân loại được vật tư, phụ tùng 

18  NLCL-03 5S và an toàn lao động tại nhà máy sản xuất, cơ sở kinh doanh 

19  NLCL-04 Khai thác, sử dụng phần mềm quản lý kho, vật tư và phụ tùng ô tô 

3.3. Sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  NLCB-04 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  NLC-05 Nhận nhiệm vụ và thực hiện 

6  NLC-06 Tiến hành sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động 

7  NLC-07 Thực hiện vệ sinh công nghiệp 

8  NLC-08 Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động 

9  NLC-09 
Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện và sơ cứu người 

bị điện giật 

10  NLC-10 Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 

11  
NLC-11 Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và các thiết bị cần thiết 

12  
NLC-12 Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân 

13  
NLC-13 Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại 

nơi công tác 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

14  NLCL-01 Phân loại vật tư, linh kiện 

15  NLCL-02 Sử dụng biên bản giao, nhận 

16  NLCL-03 Sử dụng thiết bị, máy móc, rô bốt trong dây chuyền lắp ráp 

17  NLCL-04 Kiểm tra các lỗi kỹ thuật 

18  NLCL-05 Sửa chữa các lỗi kỹ thuật 

19  NLCL-06 5S và an toàn lao động tại nhà máy sản xuất, cơ sở kinh doanh 



3.4. Kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Giao tiếp với khách hàng 

2  NLCB-02 Làm việc nhóm 

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  NLCB-04 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  NLCB-05 Duy trì kiến thức ngành nghề 

6  NLCB-06 Lập kế hoạch, thực hiện công việc 

7  NLCB-07 Phát triển năng lực kinh doanh 

8  NLCB-08 Soạn thảo, thực hiện hợp đồng 

9  NLC-09 Phân tích thị trường ô tô 

10  NLC-10 Đọc, hướng dẫn sử dụng tài liệu chuyên ngành  

11  NLC-11 Sử dụng tiếng anh chuyên ngành ô tô 

12  NLC-12 Cập nhật thông tin, giá cả thị trường  

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

13  NLCL-01 Nhận dạng các loại ô tô 

14  NLCL-02 Nhận dạng các bộ phận của ô tô 

15  NLCL-03 Cập nhật thông tin về công nghệ mới 

16  NLCL-04 Vận hành xe ô tô 

3.5. Sửa chữa động cơ ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  NLCB-04 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  NLCB-05 Duy trì kiến thức ngành nghề 

6  
NLC-06 Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng 

7  
NLC-07 Nhận nhiệm vụ và lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 

8  
NLC-08 Tiến hành sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động 

9  NLC-09 Thực hiện vệ sinh công nghiệp 



10  NLC-10 Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động 

11  NLC-11 
Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện và sơ cứu người 

bị điện giật 

12  NLC-12 Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 

13  NLC-13 Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và các thiết bị cần thiết. 

14  NLC-14 Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân. 

15  NLC-15 
Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại 

nơi công tác 

16  NLC-16 Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

17  NLCL-01 Tháo - lắp động cơ. 

18  NLCL-02 Bảo dưỡng kỹ thuật cơ cấu phân phối  khí. 

19  NLCL-03 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống làm mát. 

20  NLCL-04 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống bôi trơn. 

21  NLCL-05 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu động cơ xăng. 

22  NLCL-06 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 

23  NLCL-07 Bảo dưỡng kỹ thuật cụm thân máy, nắp máy, các te. 

24  NLCL-08 Bảo dưỡng kỹ thuật cụm thanh truyền, piston và trục khuỷu. 

25  NLCL-09 Bảo dưỡng định kỳ động cơ 

26  NLCL-10 Sửa chữa bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí 

27  NLCL-11 Sửa chữa cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu. 

28  NLCL-12 Chạy rà động cơ. 

III 
Năng lực nâng cao 

29  NLNC-01 Bảo dưỡng động cơ điện và hệ thống pin trên xe Hybrid 

30  NLNC-02 Điều chỉnh bơm cao áp và vòi phun. 

31  NLNC-03 Kiểm tra công suất động cơ và áp suất nén trong xy lanh. 

32  NLNC-04 Kiểm tra khí xả động cơ. 

33  NLNC-05 Sửa chữa cơ cấu phân phối khí 

34  NLNC-06 Sửa chữa hệ thống làm mát. 

35  NLNC-07 Sửa chữa hệ thống bôi trơn. 

36  NLNC-08 Sửa chữa thống nhiên liệu loại phun xăng điện tử. 

37  NLNC-09 Sửa chữa bơm cao áp điều khiển điện tử. 

38  NLNC-10 Sửa chữa cụm thân máy, nắp máy và các te. 

39  NLNC-11 Sửa chữa cụm piston - thanh truyền. 



40  NLNC-12 Sửa chữa cụm trục khuỷu  - bánh đà. 

41  NLNC-13 Sửa chữa bộ chế hòa khí điều khiển điện tử. 

42  NLNC-14 Sửa chữa bơm cao áp tập trung (P.E) 

43  NLNC-15 Sửa chữa bơm cao áp phân phối (V.E) 

44  NLNC-16 Sửa chữa bộ tăng áp động cơ. 

45  NLNC-17 Sửa chữa vòi phun cao áp động cơ Diesel. 

46  NLNC-18 Sửa chữa bơm cao áp và vòi phun kết hợp. 

47  NLNC-19 Sửa chữa bơm thấp áp động cơ Diesel. 

48  NLNC-20 Chẩn đoán kỹ thuật cơ cấu phân phối khí. 

49  NLNC-21 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống bôi trơn. 

50  NLNC-22 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống làm mát. 

51  NLNC-23 Chẩn đoán chung tình trạng kỹ thuật của ô  tô. 

52  NLNC-24 Chẩn đoán kỹ thuật động cơ. 

53  NLNC-25 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống nhiên liệu. 

3.6. Sửa chữa gầm ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  NLCB-04 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  NLCB-05 Duy trì kiến thức ngành nghề 

6  
NLC-06 Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng 

7  
NLC-07 Nhận nhiệm vụ và lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 

8  
NLC-08 Tiến hành sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động 

9  NLC-09 Thực hiện vệ sinh công nghiệp 

10  NLC-10 Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động 

11  NLC-11 
Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện và sơ cứu người 

bị điện giật 

12  NLC-12 Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 

13  NLC-13 Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và các thiết bị cần thiết. 

14  NLC-14 Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân. 

15  NLC-15 
Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại 

nơi công tác 



16  NLC-16 Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

17  NLCL-01 Bảo dưỡng kỹ thuật ly hợp ma sát. 

18  NLCL-02 Bảo dưỡng kỹ thuật hộp số cơ khí. 

19  NLCL-03 Bảo dưỡng kỹ thuật truyền động các đăng. 

20  NLCL-04 Bảo dưỡng kỹ thuật cầu chủ động. 

21  NLCL-05 Bảo dưỡng kỹ thuật cụm moay ơ bánh xe, góc đặt bánh xe và 

bánh xe. 

22  NLCL-06 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống treo. 

23  NLCL-07 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái và cầu dẫn hướng. 

24  NLCL-08 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống phanh dẫn  động bằng không khí 

nén. 

25  NLCL-09 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống phanh dẫn  động bằng thủy lực. 

26  NLCL-10 Bảo dưỡng kỹ thuật bộ trợ lực lái thủy lực. 

27  NLCL-11 Bảo dưỡng kỹ thuật bộ trợ lực phanh. 

28  NLCL-12 Bảo dưỡng khung, vỏ xe ô tô 

29  NLCL-13 Chạy rà hộp số. 

III 
Năng lực nâng cao 

30  NLNC-01 Sơn ô tô 

31  NLNC-02 Sửa chữa bộ ly hợp ma sát. 

32  NLNC-03 Sửa chữa hộp số cơ khí. 

33  NLNC-04 Sửa chữa truyền động các đăng. 

34  NLNC-05 Sửa chữa cầu chủ động. 

35  NLNC-06 Sửa chữa cụm moay ơ bánh xe. 

36  NLNC-07 Sửa chữa hệ thống treo. 

37  NLNC-08 Sửa chữa hệ thống lái và cầu trước dẫn hướng. 

38  NLNC-09 Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng không khí nén. 

39  NLNC-10 Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực. 

40  NLNC-11 Sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực. 

41  NLNC-12 Sửa chữa bộ trợ lực phanh. 

42  NLNC-13 Bảo dưỡng kỹ thuật biến mô thủy lực. 

43  NLNC-14 Bảo dưỡng kỹ thuật hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.A.T. 

44  NLNC-15 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống phanh A.B.S. 



45  NLNC-16 Sửa chữa khung, vỏ xe ô tô 

46  NLNC-17 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh 

47  NLNC-18 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái 

48  NLNC-19 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền lực. 

49  NLNC-20 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo và khung xe. 

3.7. Sửa chữa điện và điều hòa ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  NLCB-04 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  NLCB-05 Duy trì kiến thức ngành nghề 

6  
NLC-06 Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng 

7  
NLC-07 Nhận nhiệm vụ và lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 

8  
NLC-08 Tiến hành sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động 

9  NLC-09 Thực hiện vệ sinh công nghiệp 

10  NLC-10 Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động 

11  NLC-11 
Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện và sơ cứu người 

bị điện giật 

12  NLC-12 Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 

13  NLC-13 Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và các thiết bị cần thiết. 

14  NLC-14 Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân. 

15  NLC-15 
Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại 

nơi công tác 

16  NLC-16 Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

17  NLCL-01 Bảo dưỡng kỹ thuật ắc quy. 

18  NLCL-02 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống khởi động điện. 

19  NLCL-03 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống đánh lửa. 

20  NLCL-04 Bảo dưỡng kỹ thuật máy phát điện xoay chiều. 

21  NLCL-05 Sửa chữa ắc quy. 

III Năng lực nâng cao 

22  NLNC-01 Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống chiếu sáng và tín hiệu. 



23  NLNC-02 Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí ô tô 

24  NLNC-03 Bảo dưỡng kỹ thuật các thiết bị tiện nghi và thiết bị phụ. 

25  NLNC-04 Sửa chữa máy khởi động. 

26  NLNC-05 Sửa chữa hệ thống đánh lửa. 

27  NLNC-06 Sửa chữa máy phát điện xoay chiều. 

28  NLNC-07 Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 

29  NLNC-08 Sửa chữa các thiết bị tiện nghi và các thiết bị phụ 

30  NLNC-09 Sửa chữa các thiết bị làm sạch kính chắn gió 

31  NLNC-10 Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ô tô 

32  NLNC-11 Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống khởi động và đánh lửa. 

33  NLNC-12 Chẩn đoán kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô. 

3.8. Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Giao tiếp với khách hàng 

2  NLCB-02 Làm việc nhóm  

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  NLCB-04 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  NLCB-05 Duy trì kiến thức ngành nghề 

6  
NLCB-06 Lập kế hoạch, thực hiện công việc 

7  
NLC-07 Đọc, hướng dẫn sử dụng tài liệu chuyên ngành  

8  
NLC-08 Sử dụng tiếng anh chuyên ngành ô tô 

9  NLC-09 Cập nhật thông tin, giá cả thị trường  

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

10  NLCL-01 Nhận dạng các loại ô tô 

11  NLCL-02 Nhận dạng các bộ phận của ô tô 

12  NLCL-03 Vận hành xe ô tô 

13  NLCL-04 Cập nhật thông tin về công nghệ mới 

III Năng lực nâng cao 

14  NLNC-01 Soạn thảo, thực hiện hợp đồng 

15  NLNC-02 Phân tích thị trường ô tô 

16  NLNC-03 Vận hành các quy trình dịch vụ trong lĩnh vực ô tô. 



17  NLNC-04 Vận hành các quy trình sửa chữa ô tô 

18  NLNC-05 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 

19  NLNC-06 Đào tạo nhân viên 

3.9. Kiểm định ô tô 

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm  

2  NLCB-02 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

3  NLCB-03 
Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

4  NLC-04 Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

5  NLCL-01 Nhận dạng các loại ô tô 

6  NLCL-02 Nhận dạng các bộ phận của ô tô 

7  NLCL-03 Kiểm tra nhận dạng, tổng quát 

8  NLCL-04 Vận hành xe ô tô 

III Năng lực nâng cao 

9  NLNC-01 Duy trì kiến thức ngành nghề 

10  NLNC-02 Lập kế hoạch, thực hiện công việc 

11  NLNC-03 Đọc, hướng dẫn sử dụng tài liệu chuyên ngành  

12  NLNC-04 Cập nhật tra cứu thông tin phương tiện. 

13  NLNC-05 Cập nhật thông tin về công nghệ mới 

14  NLNC-06 Kiểm tra phần trên của phương tiện 

15  NLNC-07 Kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang 

16  NLNC-08 Kiểm tra môi trường 

17  NLNC-09 Kiểm tra phần dưới của phương tiện 

18  NLNC-10 Sử dụng được các thiết bị đo kiểm 

3.10. Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng ở các đại lý bán, bảo hành ô tô  

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLCB-03 Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 



thông tin cơ bản” 

4  
NLCB-04 Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  
NLCB-05 Có chứng chỉ về an toàn lao động, 5S 

6  
NLC-06 Khả năng làm việc dưới áp lực cao 

7  
NLC-07 Khả năng lắng nghe và hiểu tâm lý nhân viên 

8  
NLC-08 Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt 

9  
NLC-09 Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa 

ra đề xuất, kiến nghị 

10  
NLC-10  Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

11  NLCL-01 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 

12  NLCL-02 Xác định được thay đổi của môi trường kinh doanh Dịch vụ sửa 

chữa. Khả năng chịu áp lực công việc. 

13  NLCL-03 
Tuyển chọn, sắp xếp, đánh giá đúng năng lực của từng vị trí 

công việc của nhân viên từ đó đưa ra hướng đào tạo cho từng 

Nhân viên 

14  NLCL-04 Thực hiện các bài đào tạo nhóm 

15  NLCL-05 Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm 

III Năng lực nâng cao 

16  NLNC-01 Xử lý các giao dịch tài chính 

17  NLNC-02 Sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả 

18  NLNC-03 Kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột 

19  NLNC-04 Phát triển mối quan hệ với đối tác và khách hàng 

20  NLNC-05 Kỹ năng đào tạo, giao việc và giám sát 

21  NLNC-06 Thực hiện các chính sách kinh doanh của công ty 

3.11. Quản lý gara ô tô, trung tâm bảo hành - sửa chữa ô tô  

TT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1  NLCB-01 Làm việc nhóm 

2  NLCB-02 Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày 

3  NLCB-03 
Sử dụng máy tính theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản” 

4  
NLCB-04 Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam 

5  
NLCB-05 Có chứng chỉ về an toàn lao động, 5S 

6  
NLC-06 Xử lý các giao dịch tài chính 



7  
NLC-07 Sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả 

8  
NLC-08 Kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột 

9  
NLC-09 Phát triển mối quan hệ với đối tác và khách hàng 

10  
NLC-10 Khả năng làm việc dưới áp lực cao 

11  
NLC-11 Kỹ năng lắng nghe và hiểu tâm lý nhân viên 

12  
NLC-12 Có giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và lái xe thành thạo 

13  
NLC-13 Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường 

14  
NLC-14 Đọc được bản vẽ kỹ thuật 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

15  NLCL-01 Xác định được thay đổi của môi trường kinh doanh Dịch vụ sửa 

chữa. Khả năng chịu áp lực công việc. 

16  NLCL-02 
Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc bổ sung 

trang thiết bị cần thiết phù hợp với yêu cầu sửa chữa, bảo dượng 

thực tế 

III Năng lực nâng cao 

17  NLNC-01 Kỹ năng đào tạo, giao việc và giám sát 

18  NLNC-02 Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt 

19  NLNC-03 Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty theo 

định kỳ năm, quý, tháng 

20  NLNC-04 Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa 

ra đề xuất, kiến nghị 

21  NLNC-05 Thực hiện các chính sách kinh doanh của công ty 

22  NLNC-06  Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng 

23  NLCL-07 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 

24  NLCL-08 
Tuyển chọn, sắp xếp, đánh giá đúng năng lực của từng vị trí 

công việc của nhân viên từ đó đưa ra hướng đào tạo cho từng 

Nhân viên 

25  NLCL-09 Thực hiện các bài đào tạo nhóm 

26  NLCL-10 Lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm 

4. Khối lượng kiến thức của ngành/nghề (giờ, tín chỉ): 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2885/101 (giờ/tín chỉ) 

- Số lượng môn học, mô đun: 26 

- Khối lượng học tập các môn học chung: 495/21 (giờ/tín chỉ) 

- Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 2390/83 (giờ/tín chỉ) 

- Khối lượng lý thuyết: 871 giờ; thực hành, thực tập: 1877 giờ 


